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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề - Khoá 2016 (9+4)
	Học phần: Cơ sở dữ liệu
	Lớp:  16TCN_QTM1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không sử dụng tài liệu)
Câu 1: Cho cơ sở dữ liệu như sau : (7 điểm)
KHOA(MAKHOA, TENKHOA, DIACHI, DIENTHOAI) 
Tân từ: Mã khoa để phân biệt giữa các khoa, tên khoa, địa chỉ văn phòng khoa, điện thoại liên hệ với khoa. 
	SINHVIEN(MASV, HOTEN, NGAYSINH, MAKHOA)
Tân từ: Mã sinh viên để phân biệt giữa các sinh viên, cần lưu trữ họ tên, ngày sinh và thuộc một khoa.
	MONHOC(MAMON, TENMON, SOTINCHI, TENGV) 
[bookmark: _GoBack]Tân từ: Mã môn học để phân biệt giữa các môn học, mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ, và tên giảng viên giảng dạy.
	ĐANGKYHOC(MASV, MAMON, HOCKY)
Tân từ: Mã sinh viên và mã môn học để phân biệt các môn học mà sinh viên đăng ký học trong toàn khóa học, học kỳ sinh viên đăng ký.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định khóa (khóa chính, khóa ngoại) của các quan hệ cho trên.	(1đ)
2. Hãy xác định, phát biểu, bối cảnh và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. RBTV về miền giá trị.	(0,5đ)
b. RBTV về khóa ngoại.	(0,5đ)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Liệt kê danh sách tất cả sinh viên khoa CNTT, các thông tin gồm: MaSV, HoTen, NgaySinh,  MaKhoa.	(1đ)
b. Liệt kê mã các môn đăng ký học bởi sinh viên Nguyễn Thị Hoài.	(1đ)
c. Liệt kê danh sách sinh viên sắp xếp theo tên khoa, trong mỗi khoa lại sắp xếp theo họ tên, các thông tin gồm: mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, tên khoa.	(1đ)
d. Hiển thị bảng thống kê số lượng sinh viên theo khoa, sắp xếp theo tên khoa. Bảng chứa thông tin mã Khoa, tên khoa, số lượng sinh viên.	(1đ)
e. Các môn học có số lượng sinh viên đăng ký trong một kỳ nhỏ hơn 2 sẽ không tổ chức lớp học. Hãy liệt kê danh sách các môn học bị hủy các thông tin gồm: Tên môn, học kỳ, số lượng SV đăng ký.	(1đ)
Câu 2 : (3 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc hàm F được cho như sau: 
Q(ABCDEGHKLMN),  F={ C → DE; G → HK; AG → L; M → AN; A → BC}
Yêu cầu:
1. Tính (AG)+?	(1đ)
2. Chứng minh rằng M→DE được suy diễn logic từ F ? 	(1đ)
3. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q ?	(1đ)
---HẾT---
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016–2017
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề - Khoá 2016 (9+4)
	Học phần: Cơ sở dữ liệu
	Lớp:  16TCN_QTM1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	7,0

	
	1
	
	TT
	Lược đồ quan hệ
	Khoá chính (0,5đ)
	Khoá ngoại (0,5đ)

	1. 
	KHOA
	MAKHOA
	

	2. 
	SINHVIEN
	MASV
	

	3. 
	MONHOC
	MAMON
	

	4. 
	ĐANGKYHOC
	MASV, MAMON
	MONHOC(MAMON)
SINHVIEN(MASV)


 
	1,0


0,5


0,5

	
	2
	
	

	
	a.
	· R1: Học kỳ của năm học (HOCKY) chỉ nhận 2 giá trị 1 hoặc 2.
· Điều kiện: 
gv   ĐANGKYHOC
	 => gv. HOCKY  {‘1’,’2’}
Cuối 
· Bối cảnh: quan hệ   ĐANGKYHOC.
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ĐANGKYHOC
	+
	-
	+( HOCKY)



	0,5

	
	b.
	· R2: Mỗi môn học đăng ký phải tồn tại trong danh mục môn học.
· Điều kiện: 
dk  ĐANGKYHOC
	=> mh   MONHOC: dk.MaMon =  mh.MaMon
Cuối 
· Bối cảnh: quan hệ  ĐANGKYHOC,  MONHOC.
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ĐANGKYHOC 
	+
	-
	- (*)

	MONHOC
	-
	+
	- (*)



	0,5

	
	3
	
	

	
	a.
	SELECT *
FROM SinhVien
WHERE MaKhoa='CNTT'
	1,0

	
	b.
	SELECT MaMon
FROM DangKyHoc, SinhVien
WHERE SinhVien.MaSV=DangKyHoc.MaSV and SinhVien.Hoten=N'Nguyễn Thị Hoài'
	1,0

	
	c.
	SELECT  MaSV, HoTen, NgaySinh, TenKhoa
FROM Khoa, SinhVien
WHERE Khoa.MaKhoa=SinhVien.MaKhoa
ORDER BY TenKhoa, HoTen
	1,0

	
	d.
	SELECT  K.MaKhoa, K.TenKhoa, COUNT(*) as N'Số Lượng SV'
FROM Khoa as K, SinhVien as S
WHERE K.MaKhoa=S.MaKhoa
Group by K.MaKhoa, K.TenKhoa
ORDER BY TenKhoa
	1,0

	
	e.
	SELECT TenMon, HocKy, Count (*) SL
FROM DangKyHoc, MonHoc
WHERE DangKyHoc.MaMon=MonHoc.MaMon
GROUP BY TenMon, HocKy
HAVING Count(*) <2
	1,0

	2
	
	
	3,0

	
	a.
	Tính (AG)+?
· T0={AG}
· T1={AG}{HK} vì G→HK ={AGHK}
· T2={AGHK}{L} vì AG→L ={AGLHK}
· T3={AGLHK}{BC} vì A→BC ={ABCGHKL}
· T4={ABCGHKL}{DE} vì C→DE ={ABCDEGHKL}
(AG)+={ABCDEGHKL}
	1,0

	
	b.
	Chứng minh rằng M→DE được suy diễn logic từ F ?
· Ta có (M)+={ABCDEMN} có chứa DE =>  M→DE được suy diễn logic từ F.
	1,0


	
	c.
	Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q ?
· TN = {GM}
· TG = {AC}	
· TN+F = {GM}+F = GMANBCDEHKL = Q+
· Vậy Q có 1 khóa duy nhất là GM
	1,0




_______Hết_______
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